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CN  :  Công nghiệp 

CNNN :  Công nghiệp ngắn ngày 

ĐB  :  Đông Bắc 

ĐN  :  Đông Nam 

ĐVT  :  Đơn vị tính 

FAO  :  Food and Agriculture Organization  

   (Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc) 

GIS   :  Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) 

GO  :  Tổng giá trị sản xuất 

HTX  :  Hợp tác xã 

KT – XH  :  Kinh Tế - Xã Hội 

LĐ  :  Lao động 

LH  :  Loại hình 

LMU  :  Land Mapping Unit – Đơn vị bản đồ đất đai 

LUS  :  Land Use System – Hệ thống sử dụng đất 

LUT  :  Land Use Type – Loại hình sử dụng đất 

NN  :  Nông nghiệp 

TB  :  Trung bình 

THCS  :  Trung học cơ sở 

THPT  :  Trung học phổ thông 

TTCC  :  Tiểu thủ công nghiệp 

UBND :  Ủy ban nhân dân 

XDCB :  Xây dựng cơ bản 

XHCN :  Xã hội chủ nghĩa 
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